
PHỤ LỤC 2 

PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CSDL CHUYÊN NGÀNH​
(Kèm theo Công văn số 3830/BVHTTDL-CĐSVHTTDL ngày 01/08/2025 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch) 

Thực hiện đánh giá một cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên ngành dựa trên 10 tiêu chí, được 
chia thành 3 nhóm: (1) Tính cần thiết, (2) Giá trị sử dụng, (3) Kỹ thuật - chuẩn hoá. 

THÔNG TIN CSDL 

1. Tên CSDL: ...................................................................................... 

2. Trạng thái hiện tại (khoanh tròn): 

○ Đang vận hành 

○ Đang xây dựng 

○ Đang lập dự án đầu tư 

○ Chưa đưa vào danh mục lập dự án đầu tư ○ Khác: ....................... 

I. NHÓM TIÊU CHÍ: TÍNH CẦN THIẾT 

1. Có quy định pháp lý rõ ràng không? (✔/❌) 

→ Có văn bản pháp luật xác định rõ cơ quan nào có trách nhiệm pháp lý và nghiệp vụ với 
từng loại dữ liệu? 

Đánh giá: ............................................................ 

2. Dữ liệu có phục vụ nghiệp vụ cốt lõi không? (✔/❌) 

→ Dữ liệu có phục vụ dịch vụ công hoặc chức năng QLNN chính của Bộ/ngành không? 

Đánh giá: ............................................................ 

3. Dữ liệu có tính đặc thù, duy nhất không? (✔/❌) 

→ Chỉ cơ quan này có khả năng thu thập/quản lý dữ liệu? 

Đánh giá: ............................................................ 



4. Dữ liệu có thể thay thế từ nơi khác không? (✔/❌) 

→ Nếu ✔ là có thể thay thế → 0 điểm; nếu ❌ là không thể thay thế → 1 điểm 

Đánh giá: ............................................................ 

II. NHÓM TIÊU CHÍ: GIÁ TRỊ SỬ DỤNG 

5. Giá trị với quản trị nội bộ? (C/TB/T) 

→ Giúp đơn giản hoá quy trình, giảm chi phí? 

Đánh giá: ............................................................ 

6. Giá trị với người dân/doanh nghiệp? (C/TB/T) 

→ Cải thiện dịch vụ công, tạo tiện ích số? 

Đánh giá: ............................................................ 

7. Giá trị chia sẻ, phân tích, liên ngành? (C/TB/T) 

→ Có thể sử dụng bởi nhiều đơn vị khác? 

Đánh giá: ............................................................ 

8. Giá trị hỗ trợ chính sách, dự báo? (C/TB/T) 

→ Có thể làm nguồn thống kê, ra quyết định? 

Đánh giá: ............................................................ 

III. NHÓM TIÊU CHÍ: KỸ THUẬT - CHUẨN HOÁ 

9. CSDL có mô tả dữ liệu rõ ràng (metadata)? (✔/❌) 

→ Có tên trường, định dạng, đơn vị đo, cập nhật định kỳ? 

Đánh giá: ............................................................ 

10. CSDL có khả năng chia sẻ/kết nối kỹ thuật? (C/TB/T) 

→ Có chuẩn tích hợp, API, khả năng mở rộng, chia sẻ qua hạ tầng quốc gia,...? 



Đánh giá: ............................................................ 

TỔNG ĐIỂM (Tự tính): .................................................. 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM 

- ✔ = 1 điểm; ❌ = 0 điểm 

- Riêng tiêu chí số 4: ✔ (có thể thay thế) = 0 điểm; ❌ (không thay thế được) = 1 điểm 

- C (Cao) = 3 điểm; TB (Trung bình) = 2 điểm; T (Thấp) = 1 điểm 

  

 


